
 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: : Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học: 

Chủ đề 1. Lịch sử thế giới 

- Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 

- Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu 

- Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo 

- Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX  

Chủ đề 2. Châu Âu 

- Xác định được vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên châu Âu 

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu 

- Trình bày được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu 

- Khái quát về Liên minh châu Âu (EU) 

2. Năng lực:  

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử:  

+ Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu. 

+ Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát 

kiến địa lí lớn trên thế giới. 

+ Nhận biết được ý nghĩa và tác  động  của  phong  trào  văn  hoá  Phục hưng đối với xã hội Tây Âu. 

+ Những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường, sự phát triển kinh tế dưới thời 

Minh- Thanh. 

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng  

+ Vận dụng được kiến thức lịch sử để phân tích và đánh giá tác động của một sự kiện, nhân vật, vấn 

đề lịch sử đối với cuộc sống hiện tại. 

- Nhận thức khoa học địa lí: 

+ Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 

+ Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu, đặc điểm phân hoá khí hậu; xác 

định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga); các đới thiên 

nhiên. 

+ Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 

+ Trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu. 

+ Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế 

giới. 

- Tìm hiểu địa lí: 

+ Tính toán, vẽ và nhận xét được biểu đồ về thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới. 

- Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học 

+ Biết liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí. 

+ Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu,... về các địa phương, quốc gia được 

học, về xu hướng phát triển trên thế giới và trong nước 

3. Phẩm chất 

- Giáo dục học sinh ý thức chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra. 

- Yêu nước, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển, bảo vệ Tổ Quốc 

II. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

III. NỘI DUNG ĐỀ: ( Đính kèm trang sau) 

IV HƯỚNG DẪN CHẤM: ( Đính kèm trang sau) 
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II. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

 

 

 

Mạch kiến thức 

 

 

Thành phần 

năng lực 

 

Cấp độ tư duy 
Tổng 

lệnh 

hỏi 

Phần I: TN 

nhiều lựa chọn 

Phần II: TN 

đúng sai 

Phần III: Tự 

luận 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD  

 

 

 

Tây Âu từ thế kỉ 

V đến nửa đầu 

thế kỉ XVI 

Tìm hiểu Lịch 

sử và Địa lí 4    2      

Nhận thức và 

tư duy khoa 

học 

4    2   1   

Vận dụng kiến 

thức, kỹ năng 

đã học 

        1  

Tổng lệnh hỏi 
8    4   1 1 14 

 

 

 

Châu Âu 

Tìm hiểu Lịch 

sử và Địa lí 4    2      

Nhận thức và 

tư duy khoa 

học 

4    2      

Vận dụng kiến 

thức, kỹ năng 

đã học 

       1 1  

Tổng lệnh hỏi 
8    4   1 1 14 

 Tổng 16    8   2 2 28 

 24 8 4  

Ghi chú: Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. 

Mỗi câu hỏi tại Phần I là một lệnh hỏi. Mỗi ý hỏi tại Phần II là một lệnh hỏi. 

  



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ 7 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn 

vị kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Phân môn Lịch sử 

1 

Tây Âu 

từ thế kỉ 

V đến 

nửa đầu 

thế kỉ 

XVI 

-  Quá trình 

hình thành và 

phát triển của 

chế độ phong 

kiến ở Tây 

Âu 

Thông hiểu 

– Trình bày được đặc điểm 

của lãnh địa phong kiến, 

thành thị trung đại và quan 

hệ xã hội của chế độ phong 

kiến Tây Âu. 

 
1TN 

(4 ý Đ,S) 
 

-  Các cuộc 

phát kiến địa 

lí và sự hình 

thành quan hệ 

sản xuất tư 

bản chủ nghĩa 

ở Tây Âu 

Nhận biết 

- Giới thiệu được những nét 

chính về hành trình của một 

số cuộc phát kiến địa lí lớn 

trên thế giới. 

- Nêu  được hệ quả của các 

cuộc phát kiến địa lí. 

2TN 

 

 

 

 

1TN 

  

-  Phong trào 

văn hóa Phục 

hưng và cải 

cách tôn giáo 

Nhận biết 

- - Biết được một số thành tựu 

tiêu biểu của phong trào văn 

hoá Phục hưng  

Thông hiểu 

- - Trình bày  được tác động của 

phong trào Văn hóa Phục hưng 

đến xã hội Tây Âu 

- Vận dụng 

- - Sử dụng kiến thức lịch sử để 

giải thích, trình bày ý nghĩa 

của phong trào Văn hóa Phục 

hưng 

2TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1bTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1aTL 

  

- Trung Quốc 

từ thế kỉ VII 

đến giữa thế kỉ 

XIX 

 

Nhận biết 

- Nêu được những nét chính 

về sự thịnh vượng của Trung 

Quốc dưới thời Đường. 

- Mô tả được sự phát triển 

kinh tế dưới thời Minh – 

Thanh. 

2TN 

 

 

 

1TN 

  

Số câu/ loại câu  8 câu TN 1TN 

1/2  câu 

TL 

1/2      

câu TL 

Tỉ lệ %  20% 15% 15% 

Phân môn Địa lí 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí địa lí, đặc 

điểm tự nhiên 

châu Âu 

Nhận biết 

Trình bày được đặc điểm vị trí 

địa lí, hình dạng và kích 

thước châu Âu. 

Thông hiểu 

Phân tích được đặc điểm các 

khu vực địa hình chính của 

châu Âu, đặc điểm phân hoá 

khí hậu; xác định được trên 

bản đồ các sông lớn Rhein 

2TN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Âu 

(Rainơ), Danube (Đanuyp), 

Volga (Vonga); các đới thiên 

nhiên 

Vận dụng  

Tìm kiếm các thông tin từ các 

nguồn tin cậy để cập nhật tri 

thức, số liệu,... về các địa 

phương, thế giới 

Đặc điểm dân 

cư, xã hội 

Nhận biết 

Trình bày được đặc điểm của 

cơ cấu dân cư, di cư và đô thị 

hoá ở châu Âu. 

Thông hiểu 

Phân tích được đặc điểm đô thị 

hóa, vấn đề di cư hiện nay ở 

châu Âu 

2TN* 2TN  

Phương thức 

con người khai 

thác, sử dụng 

và bảo vệ thiên 

nhiên 

Nhận biết 

Trình bày được một vấn đề bảo 

vệ môi trường ở châu Âu 

 

4TN* 

(4 ý S,Đ) 

 

  

Khái quát về 

Liên minh châu 

Âu (EU) 

Thông hiểu 

Phân tích được tỉ lệ GDP của 

EU so với GDP của thế giới. 

Vận dụng  

Tính toán, vẽ được biểu đồ về 

thể hiện tỉ lệ GDP của EU 

trong tổng GDP của thế giới. 

 1bTL  

 

1aTL  

 

Số câu/ loại câu   

8 TN 
4 TN 

1/2 TL 

1/2 

TL 

Tỉ lệ %  20 15 15 

Tổng hợp chung  40% 30% 30% 

 

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7  

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1 /11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào 

phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào? 

A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 

C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải. 

D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

Câu 2. Con sông nào dài nhất ở châu Âu? 

A. Sông Rai-nơ.             

C. Sông Đni-ep.                                                                                   

B. Sông Đa-nuýp. 

D. Sông Vôn-ga. 

Câu 3. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu là 

A. cơ cấu dân số trẻ.                                    

C. tỷ lệ nam nhiều hơn nữ.                                  

B. cơ cấu dân số già. 

D. trình độ học vấn thấp. 

Câu 4. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Nê-grô-ít. 

C. Ơ-rô-pê-ô-ít. 

B.  Môn-gô-lô-ít. 

D. Ôt-xtra-lô-ít. 

Câu 5. Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu? 

A. Nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu. 

B. Nằm ở cả bán cầu Tây và bán cầu Đông. 

C. Cả bốn phía: bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển và đại dương. 

D. Nằm chủ yếu trong đới ôn hoà của bán cầu Bắc. 

Câu 6. Tại sao việc di cư trong nội bộ châu Âu ngày càng gia tăng ở châu Âu? 

A. Nhu cầu về nguồn lao động và việc làm. 

B. Do xung đột sắc tộc ở các quốc gia. 

C. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh ở các nước phát triển. 

D. Do thiên tai, thời tiết cực đoan. 

Câu 7. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, có tuyết rơi nhiều. 

B. Mùa đông không lạnh lắm, có mưa, mùa hạ nóng và khô. 

C. Có mưa lớn ở sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao. 

D. Khí hậu điều hoà, mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. 

Câu 8. Nhận xét nào đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa của châu Âu? 

A. Đô thị hóa diễn ra muộn. 

B. Mức độ đô thị hóa cao. 

C. Đô thị hóa ngày càng giảm mạnh. 

D. Tỉ lệ dân thành thị thấp dưới 50% tổng dân số. 

Câu 9. Ở Trung Quốc, những mầm mống của kinh tế hàng hóa đã xuất hiện dưới thời kì: 

A. nhà Đường – Tống.    B. nhà Tần – Hán. 

C. nhà Tống – Nguyên.    D. nhà Minh – Thanh. 

Câu 10. So với nhà Tần - Hán, hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Đường có điểm tiến bộ hơn 

là thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức 

A. thi cử.  B. mua chức tước.             C. giới thiệu.                                  D. tiến cử. 

Câu 11. Ai là người dẫn đầu đoàn thám hiểm hoàn thành chuyến đi đường biển vòng quanh thế 

giới từ năm 1519-1522? 

A. Ma-gien-lăng.              B. Cô-lôm-bô. 

C. Đi-a-xơ.               D. Va-xcô đơ Ga-ma. 

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí? 

A. Tìm ra những vùng đất mới. 

ĐỀ DỰ BỊ  

         (Đề gồm 02 trang)   

 

 

       

 



B. Thị trường thế giới được mở rộng. 

C. Xuất hiện tình trạng buôn bán nô lệ. 

D. Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục. 

Câu 13. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào? 

A. Mĩ.                 B. Anh.              C. Pháp.                     D. I-ta-li-a. 

Câu 14. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu thời trung đại? 

A. Ma-gien-lăng.     B. Sếch-xpia. 

C. Mác-tin Lu-thơ.                D. Mi-ken-lăng-giơ. 

Câu 15. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới 

thời Đường được gọi là 

A. “con đường xạ hương”.               B. “con đường gốm sứ”. 

C. “con đường hương liệu”.               D. “con đường tơ lụa”. 

Câu 16. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là 

A. châu Đại Dương.                           B. châu Úc.   

C. châu Mĩ.                 D. châu Phi. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào nói đúng về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên 

a) Trồng rừng và bảo vệ rừng ở châu Âu vừa giảm khí thải CO, vào khí quyển, vừa bảo vệ đa dạng sinh 

học và giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

b) Xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải từ sản xuất công nghiệp trước khi thải ra môi trường chỉ có tác 

dụng bảo vệ môi trường nước.        

c) Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở châu Âu là giao thông vận tải đường bộ.                                                                             

d) Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ là những nguyên nhân chính 

gây ô nhiễm không khí ở châu Âu.  

Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử. 

a) Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là nông nghiệp. 

b) Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín. 

c) Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.    

d) Những nông dân tự do bị mất ruộng đất, phải lĩnh canh ruộng đất để cày cấy, trở thành nông nô. 

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 

Câu 19 (2,0 điểm): 

a) Đọc tư liệu 1, 2 dưới đây cho biết quan điểm của các nhà Văn hóa Phục hưng  đề cập đến vấn đề gì? 

 
b) Phong trào Văn hóa Phục hưng đã tác động đến xã hội Tây Âu như thế nào? 

Câu 20 (2,0 điểm): 

Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705 tỉ USD, GDP của EU là 15276 tỉ USD  

a. Tính tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới (0,5 điểm) 

b.  Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới. Sau đó, rút ra nhận xét 

tỉ lệ GDP của EU so với thế giới. (1,5 điểm) 

 

HẾT  

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7  

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1 /11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào 

phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Khí hậu điều hoà, mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. 

B. Mùa đông không lạnh lắm, có mưa, mùa hạ nóng và khô. 

C. Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, có tuyết rơi nhiều. 

D. Có mưa lớn ở sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao. 

Câu 2. Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu? 
A. Nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu. 

B. Nằm chủ yếu trong đới ôn hoà của bán cầu Bắc. 

C. Nằm ở cả bán cầu Tây và bán cầu Đông. 

D. Cả bốn phía: bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển và đại dương. 

Câu 3. Tại sao việc di cư trong nội bộ châu Âu ngày càng gia tăng ở châu Âu? 
A. Nhu cầu về nguồn lao động và việc làm. 

B. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh ở các nước phát triển. 

C. Do xung đột sắc tộc ở các quốc gia. 

D. Do thiên tai, thời tiết cực đoan. 

Câu 4. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Nê-grô-ít. B. Ơ-rô-pê-ô-ít. C. Ôt-xtra-lô-ít. D. Môn-gô-lô-ít. 

Câu 5. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào? 
A. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 

D. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải. 

Câu 6. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu là 

A. cơ cấu dân số trẻ. B. cơ cấu dân số già. 

C. tỷ lệ nam nhiều hơn nữ. D. trình độ học vấn thấp. 

Câu 7. Con sông nào dài nhất ở châu Âu? 

A. Sông Rai-nơ. B. Sông Đa-nuýp. C. Sông Đni-ep. D. Sông Vôn-ga. 

Câu 8. Nhận xét nào đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa của châu Âu? 
A. Đô thị hóa diễn ra muộn. 

B. Đô thị hóa ngày càng giảm mạnh. 

C. Mức độ đô thị hóa cao. 

D. Tỉ lệ dân thành thị thấp dưới 50% tổng dân số. 

Câu 9. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu thời trung đại? 
A. Mi-ken-lăng-giơ. B. Ma-gien-lăng. C. Sếch-xpia.                    D. Mác-tin Lu-thơ. 

Câu 10. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào? 
A. Mĩ. B. I-ta-li-a. C. Anh.                             D. Pháp. 

Câu 11. So với nhà Tần - Hán, hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Đường có điểm tiến bộ hơn 

là thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức 
A. thi cử. B. tiến cử. C. mua chức tước.            D. giới thiệu. 

Câu 12. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là 
A. châu Mĩ. B. châu Phi. C. châu Úc.                      D. châu Đại Dương. 

Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí? 
A. Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục. 
B. Thị trường thế giới được mở rộng. 

C. Xuất hiện tình trạng buôn bán nô lệ. 

D. Tìm ra những vùng đất mới. 

ĐỀ CHÍNH THỨC  
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Câu 14. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới 

thời Đường được gọi là 

A. “con đường gốm sứ”. B. “con đường hương liệu”. 

C. “con đường tơ lụa”. D. “con đường xạ hương”. 

Câu 15. Ở Trung Quốc, những mầm mống của kinh tế hàng hóa đã xuất hiện dưới thời kì: 
A. nhà Tần – Hán. B. nhà Đường – Tống. 

C. nhà Minh – Thanh. D. nhà Tống – Nguyên. 

Câu 16. Ai là người dẫn đầu đoàn thám hiểm hoàn thành chuyến đi đường biển vòng quanh thế 

giới từ năm 1519-1522? 
A. Ma-gien-lăng. B. Cô-lôm-bô.                    C. Va-xcô đơ Ga-ma. D. Đi-a-xơ. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào nói đúng về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên 

a) Trồng rừng và bảo vệ rừng ở châu Âu vừa giảm khí thải CO, vào khí quyển, vừa bảo vệ đa dạng sinh 

học và giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

b) Xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải từ sản xuất công nghiệp trước khi thải ra môi trường chỉ có tác 

dụng bảo vệ môi trường nước.        

c) Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở châu Âu là giao thông vận tải đường bộ.                                                                             

d) Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ là những nguyên nhân chính 

gây ô nhiễm không khí ở châu Âu.  

Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử. 

a) Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là nông nghiệp. 

b) Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín. 

c) Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.    

d) Những nông dân tự do bị mất ruộng đất, phải lĩnh canh ruộng đất để cày cấy, trở thành nông nô. 

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 

Câu 19 (2,0 điểm): 

a) Đọc tư liệu 1, 2 dưới đây cho biết quan điểm của các nhà Văn hóa Phục hưng đề cập đến vấn đề gì? 

 
b) Phong trào Văn hóa Phục hưng đã tác động đến xã hội Tây Âu như thế nào? 

Câu 20 (2,0 điểm): 

Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705 tỉ USD, GDP của EU là 15276 tỉ USD  

a. Tính tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới (0,5 điểm) 

b.  Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới. Sau đó, rút ra nhận xét 

tỉ lệ GDP của EU so với thế giới. (1,5 điểm) 

 

HẾT  

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7  

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1 /11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào 

phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Nhận xét nào đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa của châu Âu? 
A. Đô thị hóa diễn ra muộn. 

B. Đô thị hóa ngày càng giảm mạnh. 

C. Tỉ lệ dân thành thị thấp dưới 50% tổng dân số. 

D. Mức độ đô thị hóa cao. 

Câu 2. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Khí hậu điều hoà, mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. 

B. Có mưa lớn ở sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao. 

C. Mùa đông không lạnh lắm, có mưa, mùa hạ nóng và khô. 

D. Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, có tuyết rơi nhiều. 

Câu 3. Tại sao việc di cư trong nội bộ châu Âu ngày càng gia tăng ở châu Âu? 
A. Nhu cầu về nguồn lao động và việc làm. 

B. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh ở các nước phát triển. 

C. Do xung đột sắc tộc ở các quốc gia. 

D. Do thiên tai, thời tiết cực đoan. 

Câu 4. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào? 
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải. 

C. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

D. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 

Câu 5. Con sông nào dài nhất ở châu Âu? 

A. Sông Vôn-ga. B. Sông Đa-nuýp. C. Sông Rai-nơ. D. Sông Đni-ep. 

Câu 6. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Nê-grô-ít. B. Môn-gô-lô-ít. C. Ôt-xtra-lô-ít. D. Ơ-rô-pê-ô-ít. 

Câu 7. Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu? 
A. Nằm ở cả bán cầu Tây và bán cầu Đông. 

B. Cả bốn phía: bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển và đại dương. 

C. Nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu. 

D. Nằm chủ yếu trong đới ôn hoà của bán cầu Bắc. 

Câu 8. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu là 

A. cơ cấu dân số già. B. trình độ học vấn thấp. 

C. cơ cấu dân số trẻ. D. tỷ lệ nam nhiều hơn nữ. 

Câu 9. Ai là người dẫn đầu đoàn thám hiểm hoàn thành chuyến đi đường biển vòng quanh thế 

giới từ năm 1519-1522? 
A. Cô-lôm-bô.                         B. Đi-a-xơ.                         C. Ma-gien-lăng.               D. Va-xcô đơ Ga-

ma. 

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí? 
A. Tìm ra những vùng đất mới. 

B. Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục. 

C. Thị trường thế giới được mở rộng. 

D. Xuất hiện tình trạng buôn bán nô lệ. 

Câu 11. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới 

thời Đường được gọi là 

A. “con đường gốm sứ”. B. “con đường tơ lụa”. 

C. “con đường hương liệu”. D. “con đường xạ hương”. 

Mã đề 102(Đề gồm 02 trang)   

 

 

       

 

ĐỀ CHÍNH THỨC  



Câu 12. So với nhà Tần - Hán, hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Đường có điểm tiến bộ hơn 

là thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức 
A. thi cử. B. mua chức tước. C. giới thiệu.                   D. tiến cử. 

Câu 13. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào? 
A. I-ta-li-a. B. Anh. C. Pháp.                          D. Mĩ. 

Câu 14. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu thời trung đại? 
A. Mác-tin Lu-thơ. B. Ma-gien-lăng. C. Sếch-xpia.                  D. Mi-ken-lăng-giơ. 

Câu 15. Ở Trung Quốc, những mầm mống của kinh tế hàng hóa đã xuất hiện dưới thời kì: 
A. nhà Đường – Tống. B. nhà Tần – Hán. 

C. nhà Tống – Nguyên. D. nhà Minh – Thanh. 

Câu 16. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là 
A. châu Phi. B. châu Úc. C. châu Mĩ.                     D. châu Đại Dương. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào nói đúng về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên 

a) Trồng rừng và bảo vệ rừng ở châu Âu vừa giảm khí thải CO, vào khí quyển, vừa bảo vệ đa dạng sinh 

học và giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

b) Xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải từ sản xuất công nghiệp trước khi thải ra môi trường chỉ có tác 

dụng bảo vệ môi trường nước.        

c) Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở châu Âu là giao thông vận tải đường bộ.                                                                             

d) Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ là những nguyên nhân chính 

gây ô nhiễm không khí ở châu Âu.  

Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử. 

a) Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là nông nghiệp. 

b) Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín. 

c) Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.    

d) Những nông dân tự do bị mất ruộng đất, phải lĩnh canh ruộng đất để cày cấy, trở thành nông nô. 

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 

Câu 19 (2,0 điểm): 

a) Đọc tư liệu 1, 2 dưới đây cho biết quan điểm của các nhà Văn hóa Phục hưng đề cập đến vấn đề gì? 

 
b) Phong trào Văn hóa Phục hưng đã tác động đến xã hội Tây Âu như thế nào? 

Câu 20 (2,0 điểm): 

Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705 tỉ USD, GDP của EU là 15276 tỉ USD  

a. Tính tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới (0,5 điểm) 

b.  Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới. Sau đó, rút ra nhận xét 

tỉ lệ GDP của EU so với thế giới. (1,5 điểm) 

 

HẾT  

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7  

Thời gian làm bài: 60 phút 

 Ngày kiểm tra: 1 /11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào 

phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Có mưa lớn ở sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao. 

B. Mùa đông không lạnh lắm, có mưa, mùa hạ nóng và khô. 

C. Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, có tuyết rơi nhiều. 

D. Khí hậu điều hoà, mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. 

Câu 2. Nhận xét nào đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa của châu Âu? 
A. Mức độ đô thị hóa cao. 

B. Tỉ lệ dân thành thị thấp dưới 50% tổng dân số. 

C. Đô thị hóa ngày càng giảm mạnh. 

D. Đô thị hóa diễn ra muộn. 

Câu 3. Con sông nào dài nhất ở châu Âu? 

A. Sông Rai-nơ. B. Sông Đni-ep. C. Sông Vôn-ga. D. Sông Đa-nuýp. 

Câu 4. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu là 

A. cơ cấu dân số trẻ. B. cơ cấu dân số già. 

C. tỷ lệ nam nhiều hơn nữ. D. trình độ học vấn thấp. 

Câu 5. Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu? 
A. Cả bốn phía: bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển và đại dương. 

B. Nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu. 

C. Nằm ở cả bán cầu Tây và bán cầu Đông. 

D. Nằm chủ yếu trong đới ôn hoà của bán cầu Bắc. 

Câu 6. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào? 
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 

B. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải. 

D. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

Câu 7. Tại sao việc di cư trong nội bộ châu Âu ngày càng gia tăng ở châu Âu? 
A. Do xung đột sắc tộc ở các quốc gia. 

B. Do thiên tai, thời tiết cực đoan. 

C. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh ở các nước phát triển. 

D. Nhu cầu về nguồn lao động và việc làm. 

Câu 8. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Ơ-rô-pê-ô-ít. B. Môn-gô-lô-ít. C. Ôt-xtra-lô-ít. D. Nê-grô-ít. 

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa 

lí? 
A. Tìm ra những vùng đất mới. 

B. Xuất hiện tình trạng buôn bán nô lệ. 

C. Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục. 

D. Thị trường thế giới được mở rộng. 

Câu 10. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới 

thời Đường được gọi là 

A. “con đường tơ lụa”. B. “con đường gốm sứ”. 

C. “con đường hương liệu”. D. “con đường xạ hương”. 

Câu 11. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu thời trung đại? 
A. Sếch-xpia. B. Mi-ken-lăng-giơ. C. Mác-tin Lu-thơ. D. Ma-gien-lăng. 

Câu 12. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là 
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A. châu Úc. B. châu Mĩ. C. châu Phi. D. châu Đại 

Dương. 

 

Câu 13. Ở Trung Quốc, những mầm mống của kinh tế hàng hóa đã xuất hiện dưới thời kì: 
A. nhà Tần – Hán. B. nhà Tống – Nguyên. 

C. nhà Minh – Thanh. D. nhà Đường – Tống. 

Câu 14. Ai là người dẫn đầu đoàn thám hiểm hoàn thành chuyến đi đường biển vòng quanh thế 

giới từ năm 1519-1522? 
A. Cô-lôm-bô. B. Ma-gien-lăng. C. Đi-a-xơ.                        D. Va-xcô đơ Ga-

ma. 

Câu 15. So với nhà Tần - Hán, hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Đường có điểm tiến bộ hơn 

là thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức 
A. mua chức tước. B. tiến cử. C. thi cử.                          D. giới thiệu. 

Câu 16. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào? 
A. Mĩ. B. Anh. C. I-ta-li-a.                       D. Pháp. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào nói đúng về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên 

a) Trồng rừng và bảo vệ rừng ở châu Âu vừa giảm khí thải CO, vào khí quyển, vừa bảo vệ đa dạng sinh 

học và giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

b) Xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải từ sản xuất công nghiệp trước khi thải ra môi trường chỉ có tác 

dụng bảo vệ môi trường nước.        

c) Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở châu Âu là giao thông vận tải đường bộ.                                                                             

d) Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ là những nguyên nhân chính 

gây ô nhiễm không khí ở châu Âu.  

Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử. 

a) Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là nông nghiệp. 

b) Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín. 

c) Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.    

d) Những nông dân tự do bị mất ruộng đất, phải lĩnh canh ruộng đất để cày cấy, trở thành nông nô. 

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 

Câu 19 (2,0 điểm): 

a) Đọc tư liệu 1, 2 dưới đây cho biết quan điểm của các nhà Văn hóa Phục hưng đề cập đến vấn đề gì? 

 
b) Phong trào Văn hóa Phục hưng đã tác động đến xã hội Tây Âu như thế nào? 

Câu 20 (2,0 điểm): 

Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705 tỉ USD, GDP của EU là 15276 tỉ USD  

a. Tính tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới (0,5 điểm) 

b.  Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới. Sau đó, rút ra nhận xét 

tỉ lệ GDP của EU so với thế giới. (1,5 điểm) 

 

HẾT  
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 Ngày kiểm tra: 1 /11/2024 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào 

phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 

Câu 1. Tại sao việc di cư trong nội bộ châu Âu ngày càng gia tăng ở châu Âu? 
A. Do thiên tai, thời tiết cực đoan. 

B. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh ở các nước phát triển. 

C. Nhu cầu về nguồn lao động và việc làm. 

D. Do xung đột sắc tộc ở các quốc gia. 

Câu 2. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Khí hậu điều hoà, mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. 

B. Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, có tuyết rơi nhiều. 

C. Có mưa lớn ở sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao. 

D. Mùa đông không lạnh lắm, có mưa, mùa hạ nóng và khô. 

Câu 3. Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu?A. Nằm chủ yếu trong đới ôn hoà 

của bán cầu Bắc. 
B. Nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu. 

C. Nằm ở cả bán cầu Tây và bán cầu Đông. 

D. Cả bốn phía: bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển và đại dương. 

Câu 4. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Nê-grô-ít. B. Ôt-xtra-lô-ít. C. Ơ-rô-pê-ô-ít. D. Môn-gô-lô-ít. 

Câu 5. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu là 

A. cơ cấu dân số trẻ. B. trình độ học vấn thấp. 

C. tỷ lệ nam nhiều hơn nữ. D. cơ cấu dân số già. 

Câu 6. Nhận xét nào đúng khi nói về đặc điểm đô thị hóa của châu Âu? 
A. Tỉ lệ dân thành thị thấp dưới 50% tổng dân số. 

B. Đô thị hóa diễn ra muộn. 

C. Mức độ đô thị hóa cao. 

D. Đô thị hóa ngày càng giảm mạnh. 

Câu 7. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào? 
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải. 

B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 

D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

Câu 8. Con sông nào dài nhất ở châu Âu? 

A. Sông Rai-nơ. B. Sông Vôn-ga. C. Sông Đni-ep. D. Sông Đa-nuýp. 

Câu 9. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào? 
A. Pháp. B. Mĩ. C. I-ta-li-a. D. Anh. 

Câu 10. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là 
A. châu Đại Dương. B. châu Úc. C. châu Mĩ. D. châu Phi. 

Câu 11. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình thành dưới 

thời Đường được gọi là 

A. “con đường xạ hương”. B. “con đường hương liệu”. 

C. “con đường gốm sứ”. D. “con đường tơ lụa”. 

Câu 12. Ở Trung Quốc, những mầm mống của kinh tế hàng hóa đã xuất hiện dưới thời kì: 
A. nhà Đường – Tống. B. nhà Tần – Hán. 

C. nhà Tống – Nguyên. D. nhà Minh – Thanh. 

Câu 13. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu thời trung đại? 
A. Mác-tin Lu-thơ. B. Ma-gien-lăng. C. Mi-ken-lăng-giơ. D. Sếch-xpia. 
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Câu 14. Ai là người dẫn đầu đoàn thám hiểm hoàn thành chuyến đi đường biển vòng quanh thế 

giới từ năm 1519-1522? 
A. Va-xcô đơ Ga-ma. B. Đi-a-xơ. C. Ma-gien-lăng. D. Cô-lôm-bô. 

Câu 15. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí? 
A. Tìm ra những vùng đất mới. 

B. Xuất hiện tình trạng buôn bán nô lệ. 

C. Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục. 

D. Thị trường thế giới được mở rộng. 

Câu 16. So với nhà Tần - Hán, hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Đường có điểm tiến bộ hơn 

là thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức 
A. giới thiệu. B. thi cử. C. mua chức tước. D. tiến cử. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) 

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào nói đúng về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên 

a) Trồng rừng và bảo vệ rừng ở châu Âu vừa giảm khí thải CO, vào khí quyển, vừa bảo vệ đa dạng sinh 

học và giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

b) Xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải từ sản xuất công nghiệp trước khi thải ra môi trường chỉ có tác 

dụng bảo vệ môi trường nước.        

c) Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở châu Âu là giao thông vận tải đường bộ.                                                                             

d) Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ là những nguyên nhân chính 

gây ô nhiễm không khí ở châu Âu.  

Câu 18. Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử. 

a) Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là nông nghiệp. 

b) Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín. 

c) Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.    

d) Những nông dân tự do bị mất ruộng đất, phải lĩnh canh ruộng đất để cày cấy, trở thành nông nô. 

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 

Câu 19 (2,0 điểm): 

a) Đọc tư liệu 1, 2 dưới đây cho biết quan điểm của các nhà Văn hóa Phục hưng đề cập đến vấn đề gì? 

 
b) Phong trào Văn hóa Phục hưng đã tác động đến xã hội Tây Âu như thế nào? 

Câu 20 (2,0 điểm): 

Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705 tỉ USD, GDP của EU là 15276 tỉ USD  

a. Tính tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới (0,5 điểm) 

b.  Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới. Sau đó, rút ra nhận xét 

tỉ lệ GDP của EU so với thế giới. (1,5 điểm) 
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm) 

Mỗi câu đúng được 0,25đ. 

           Câu 

 

Đề 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Dự bị C D B C C A A B D A A C D C D C 

101 C D A B D B D C D B A A C C C A 

102 D D A B A D B A C D B A A A D C 

103 C A C B A C D A B A C B C B C C 

104 C B D C D C A B C C D D A C B B 
 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 25 đến câu 26. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu A B C D 

17 Đ S S Đ 

18 S Đ S Đ 

Cách thức tính điểm 

- Học sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm 

- Học sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm 

- Học sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm 

- Học sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm 

 

PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 

  Câu                         Nội dung  Điểm   

 

 

 

Câu 19 

(2 điểm) 

a, Tư liệu 1, 2 phản ánh quan điểm của các nhà Văn hóa Phục 

hưng về vấn đề 

+ Các nhà Văn hóa Phục hưng đã lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa 

giáo và đả phá trật tự phong kiến. 

+ Văn hóa Phục hưng đề cao giá trị con người và tự do cá nhân, đề 

cao tinh thần dân tộc, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng đối với 

kho tàng văn hóa nhân loại. 

b, Tác động phong trào Văn hóa Phục hưng đến xã hội Tây Âu: 

+ Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến 

+ Là "cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại" mở đường cho sự phát triển cao 

hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại. 

 

 

0,75 

 

0,75 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

Câu 20 

(2 điểm) 

a. Tính tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới 

- Tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới là: 

(15276 / 84705) . 100% = 18,03%  

=> GDP của EU chiếm 18,03% GDP của thế giới. 
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b.  Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP 

của thế giới.  

- Vẽ biểu đồ 

1 
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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  7  



 
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ TRỌNG GDP CỦA LIÊN MINH 

CHÂU ÂU TRONG TỔNG GDP THẾ GIỚI, NĂM 2020 (%) 

- Nhận xét: Liên minh châu Âu là một trong những trung tâm kinh tế 

lớn trên thế giới, chiếm tới 18.03% tổng GDP thế giới (năm 2020). 
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